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BÁO CÁO

Tổng kết công tác trợ giúp pháp lý năm 2009

và phương hướng nhiệm vụ năm 2010

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 17/12/2008 của Sở Tư pháp về triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2009; được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý và Sở Tư pháp, sự phối hợp của các cấp, các ngành liên quan, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ công tác trợ giúp pháp lý đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý

Trong năm 2009, Trung tâm đã thực hiện 1.735 vụ việc trợ giúp pháp lý cho      đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí. 

Trong đó có 93 vụ việc thuộc lĩnh vực hình sự, 43 vụ việc thuộc lĩnh vực dân sự, 71 vụ việc thuộc lĩnh vực thuộc hôn nhân gia đình, 517 vụ việc thuộc lĩnh vực đất đai, 50 vụ việc thuộc lĩnh vực hành chính, 03 vụ việc thuộc lĩnh vực lao động, 452 vụ việc thuộc lĩnh vực ưu đãi chính sách, 42 vụ việc thuộc lĩnh vực khiếu nại tố cáo, 461 vụ việc thuộc các lĩnh vực khác.
Đối tượng được trợ giúp pháp lý: là 1.735 người, trong đó người nghèo 219, người có công 55, người già cô đơn 55, người tàn tật 01, trẻ em vị thành niên 40, người dân tộc thiểu số 1.253, người khác 162 (số vụ việc TGPL, đối tượng được TGPL xem chi tiết phụ lục 1 kèm theo Báo  cáo này).

Như vậy, tăng 1.219 vụ việc so với cùng kỳ năm 2008 (năm 2008 là 516 vụ việc); số người được thụ hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí tăng 1.219 người. Thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý các vụ việc cụ thể đã giúp cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật, tôn trọng, chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm công lý, thực hiện công bằng xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

2. Các hoạt động nghiệp vụ có liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý.

2.1 Xây dựng văn bản, kế hoạch hoạt động công tác trợ giúp pháp lý:

Trong năm 2009, Trung tâm đã xây dựng đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, đề án để triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực trợ giúp, cụ thể:

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2009 trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt; Đồng thời, đã xây dựng Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2009; Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý từ nguồn kinh phí Dự án năm 2009;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng các Kế hoạch và Đề án sau: Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015” tại tỉnh Đắk Lắk; Đề án tổ chức bộ máy của Trung tâm và các Chi nhánh theo Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07/11/2008 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
- Tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tỉnh xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (ban hành kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng)

2.2. Về hướng dẫn nghiệp vụ:
Trung tâm đã thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác trợ giúp pháp lý cho các Chi nhánh; hướng dẫn, chỉ đạo các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý xây dựng và ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL theo định kỳ và sinh hoạt chuyên đề pháp luật theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, Nghị định 07/2007/NĐ-CP. 

2.3. Về tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật: 

Trong năm qua, Trung tâm đã:

- Mở 09 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật (mỗi lớp 03 ngày) cho đội ngũ cộng tác viên tại các huyện (M’ Drắk, Krông Bông, Buôn Đôn, Ea H’leo, Cư Kuin, Krông Búk, Krông Năng, Ea Kar, Lắk) với 2.574 người tham dự, nội dung tập huấn gồm những chuyên đề pháp luật về trợ giúp pháp lý, kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý; vấn đề thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải cơ sở…

- Mở 01 lớp tập huấn nghiệp vụ TGPL cho các cơ quan tiến hành tố tụng (Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán) và cán bộ trại giam, nhà tạm giữ, Biên phòng (bao gồm cả lực lượng quân sự) với 42 người tham dự, nội dung tập huấn

- Mở 01 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Cộng tác viên và chuyên viên Trung tâm với 68 người tham dự;
 Nội dung tập huấn nghiệp vụ TGPL và bồi dưỡng kiến thức pháp luật gồm những chuyên đề: Pháp luật về trợ giúp pháp lý - Nghiệp vụ trợ giúp pháp lý ở cơ sở; Giới thiệu Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 giữa Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo – Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải trong tố tụng; Vấn đề thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách tín ngưỡng, tôn giáo; Một số kỹ năng trong hoạt động tranh tụng bào chữa tại các phiên toà.
2.4. Về công tác kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý: 

Đây là hoạt động mới được hướng dẫn trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trợ giúp pháp lý. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Trung tâm đã bước đầu bố trí cán bộ có năng lực thực hiện việc kiểm tra, thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do cộng tác viên thực hiện; kết quả đã kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng 64 hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý của cộng tác viên TGPL đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 2.5. Về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo pháp luật và hoạt động trợ giúp lý tại cơ sở:

Trong năm 2009, Trung tâm đã triển khai tổ chức 50 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 43 xã/14 huyện và thị xã (gồm các huyện Ea H’Leo, Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn, Ea Súp, M’Drắk, Krông Bông, Krông Ana, Krông Búk, Krông Pắk, Lắk, Cư Kuin, Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ), cho các đối tượng được thụ hưởng chủ yếu là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã biên giới với gần 4.113 người tham dự. 

Tại những buổi trợ giúp pháp lý lưu động các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên và cộng tác viên TGPL đã trực tiếp giải đáp những vướng mắc pháp luật về các lĩnh vực mà người dân yêu cầu. Ngoài ra, trong quá trình tư vấn, Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên và cộng tác viên Trung tâm đã kết hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý; Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, Luật cư trú, Luật bình đẳng giới, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời tại những buổi trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm đã cấp phát hàng nghìn tờ gấp pháp luật giới thiệu các chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước về kinh tế, y tế, giáo dục…đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, các đối tượng chính sách khác.

Các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động của Trung tâm đã góp phần không nhỏ vào việc xóa nghèo pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

2.6. Về hoạt động Trợ giúp pháp lý ở chi nhánh, cơ sở:

- Hoạt động của Chi nhánh TGPL số 01, 02: đã tư vấn 24 vụ việc, trong đó 03     vụ việc thuộc lĩnh vực hình sự, 02 vụ việc thuộc lĩnh vực ưu đãi chính sách, 01 vụ thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình, 04 vụ thuộc lĩnh vực lao động, 11 vụ thuộc lĩnh vực đất đai, 03 vụ thuộc lĩnh vực khác cho 24 đối tượng được thụ hưởng; đã phối hợp cùng Trung tâm tham gia TGPL lưu động  27/43 xã tại các huyện Cư Kuin, Krông Bông, Lắk, Krông Ana, Ea Kar, M’Drắk, Krông Pắk.

- Hoạt động của các CLB, Tổ, điểm TGPL: Năm qua, hầu như các CLB, Tổ, điểm TGPL không hoạt động; hiện Trung tâm đang triển khai việc rà soát, củng cố hoạt động của các nhóm này để đưa hoạt động của các CLB, Tổ, điểm TGPL dần đi vào nề nếp.

 3. Các hoạt động phối hợp và các hoạt động khác:

- Để triển khai được công tác TGPL trong năm, Trung tâm đã phối hợp với các Phòng, đơn vị thuộc Sở, với các phòng Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cũng như các cơ quan, tổ chức đoàn thể và các Cộng tác viên tại cơ sở… để thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, thành lập Câu lạc bộ TGPL tại địa phương và điều tra, xác minh vụ việc. Thực hiện phối hợp với các cơ quan Viện Kiểm sát tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh ; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Tài chính; Công an tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Đặt làm 160 bảng thông tin trợ giúp pháp lý theo Chương trình phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng giữa Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Toà án nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (hiện đã hoàn thành treo được 136 bảng tại các đơn vị);   

 Trung tâm đã chuyển 01 vụ việc TGPL tới Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Gia Lai (thuộc phạm vi giải quyết của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Gia Lai);

- Các hoạt động khác:

  + Trung tâm đã thực hiện nhiệm vụ truyền thông về Trợ giúp pháp lý, viết tin, bài cho Bản tin Tư pháp và trang tin điện tử của Sở Tư pháp Đắk Lắk; Biên soạn, in ấn tờ gấp pháp luật “Những điều cần biết về Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk” cấp phát cho nhân dân tại các đợt trợ giúp pháp lý lưu động; Góp ý xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch về xếp hạng đơn vị sự nghiệp ngành Tư pháp; và thực hiện việc kiểm tra, thống kê các thủ tục hành chính tại Trung tâm giai đoạn I để Sở Tư pháp tổng hợp trình UBND tỉnh công bố;

 + Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo công tác tuần, tháng, quý; các báo cáo chuyên đề thực hiện các chương trình phối hợp, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, kết quả thực hiện Dự án cũng như báo cáo sơ kết 03 năm triển khai Luật trợ giúp pháp lý và 01 năm thực thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm... theo quy định. 

Những kết quả đã đạt được trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2009 của Trung tâm đã góp phần vào việc đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ công tác tư pháp mà Cục Trợ giúp pháp lý và Sở Tư pháp tỉnh đã đề ra trong năm 2009; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và đã tạo được niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Số liệu tổng hợp (xem phụ lục 2)

II. TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ
1. Tổ chức cán bộ: 

- Tại Trung tâm: 

 Đầu năm 2009, Trung tâm và 02 Chi nhánh có tổng số 13 biên chế, đến tháng 9/2009 được bổ sung thêm 03 biên chế thành 16 biên chế. (trong số 17 biên chế được giao). Trong đó có 01 Giám đốc, 01 phó Giám đốc (đồng thời là Trợ giúp viên pháp lý); 07 chuyên viên, 01 kế toán,  01 Thủ quỹ, 01 văn thư và 01 hợp đồng lái xe.  

- Tại Chi nhánh:

Tại Chi nhánh 01- thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk (được bố trí 01 chuyên viên, 01 cán sự)  và Chi nhánh  02 huyện Cư Kuin: được bố trí (02 chuyên viên).

Trung tâm hiện đang tiến hành củng cố tổ chức theo Điều lệ mẫu tuy nhiên do hầu hết cán bộ Trung tâm còn mới tuyển, chưa đủ điều kiện bổ nhiệm Trợ giúp viên do vậy mới chỉ tạm phân công thành Bộ phận văn phòng - tổng hợp và bộ phận Chuyên môn (trong đó chia thành các tổ chuyên môn) và cử Tổ trưởng phụ trách Chi nhánh. Đội ngũ cán bộ, viên chức chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có cán bộ viên chức nào vi phạm bị xử lý từ hình thức khiển trách trở lên. Ngoài ra, Trung tâm thực hiện có kết quả quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí trong công tác; nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong lĩnh vực công tác.

- Về mạng lưới trợ giúp pháp lý ở cơ sở: 

    + Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý,  tổ, điểm trợ giúp pháp lý:

Đến tháng 10/2009 tỉnh ĐakLak có 12 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, 24 tổ, điểm trợ giúp. Tuy nhiên trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến nay các Câu lạc bộ trợ, tổ, điểm trợ giúp pháp lý này hầu như không hoạt động.

Trong năm, Trung tâm đã phối hợp với các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số…thành lập 03 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (xã Cư E Lang - huyện Ea Kar; Ea Trang - huyện M’Drắk; Cư Pui - huyện Krông Bông). 

Bắt đầu từ tháng 10/2009, Trung tâm đã tiến hành rà soát, củng cố tổ chức hoạt động của các Câu lạc bộ và Tổ, điểm trợ giúp pháp lý. Đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn 3 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trong số 12 Câu lạc bộ. Dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra, hướng dẫn 9/12 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý để các CLB này hoạt động theo Điều lệ mới tại Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

   + Mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý:  

Trong năm 2009, Trung tâm đã tiến hành ký hợp đồng cộng tác với 89 Cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Trong đó cộng tác viên là Luật sư 09 người, tư vấn viên 01 người, cộng  tác viên khác là 79 người.

Đội ngũ cộng tác viên khác tuy đông nhưng chỉ có 10/89 người thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý với 75 vụ từ đầu năm đến nay. 

2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:

2.1 Trụ sở làm việc:

- Trung tâm: Đã có trụ sở làm việc riêng, tuy nhiên do đây là khu nhà ở cũ có từ khi Nhà nước thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp nên chỉ phù hợp với bố trí nhà ở, không thích hợp với hoạt động công sở, không có ga ra ô tô, hiện đã xuống cấp. 

- Chi nhánh: Hiện nay 02 Chi nhánh chưa có trụ sở riêng: Chi nhánh số 1 đang mượn Văn phòng của UBND huyện Krông Pắk làm trụ sở, Chi nhánh số 2 thuê nhà của dân làm trụ sở.

2.2 Tài khoản và kinh phí cấp:
- Tải khoản: hiện nay Trung tâm có tài khoản riêng;

- Tổng kinh phí ngân sách được cấp năm 2009 là: 804 triệu đồng do ngân sách địa phương cấp, (trong đó: 80 triệu đồng phục vụ cho Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; 27 triệu đồng cấp bổ sung cải cách tiền lương theo NĐ số 33/2009/NĐ-CP).

- Tổng kinh phí cấp từ nguồn quỹ Dự án năm 2009 là: 343,3 triệu đồng. 

2.3 Phương tiện làm việc

- Trung tâm: có 01 xe U oát, 02 xe máy; 01 máy photocoppy, 06 máy vi tính, 04 máy in, 01 tủ sách pháp luật và các phương tiện khác như (điện thoại, bàn ghế…);

- Chi nhánh: mỗi Chi nhánh có 01 máy vi tính, 01 tủ sách pháp luật và các phương tiện làm việc tối thiểu khác (điện thoại, bàn ghế…).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận  lợi:
- Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của Cục Trợ giúp pháp lý, Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp và sự phối hợp của các Sở, ban ngành trong công tác trợ giúp pháp lý.

- Về tổ chức nhân sự: Được sự quan tâm của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp, Trung tâm đã được bố trí cơ bản đủ về số lượng cán bộ để thực hiện nhiệm vụ. Tập thể cán bộ công chức, viên chức Trung tâm có tuổi đời tương đối trẻ, có ý thức đoàn kết, yêu nghề, tận tụy trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan. 

- Về các văn bản chỉ đạo hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý từ Trung ương đến địa phương: Đã được ban hành khá hoàn chỉnh, là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý; xây dựng được các mô hình và phương thức trợ giúp pháp lý thân thiện, gần gũi với người dân, giúp giải đáp những vướng mắc pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân ngay tại nơi họ sinh sống.
2. Khó khăn:

- Do diện tích tự nhiên của tỉnh rộng lớn, cơ sở hạ tầng phát triển kém, địa hình phức tạp, thành phần dân tộc đa dạng (44 dân tộc anh em cùng chung sống), mùa mưa kéo dài…nên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác trợ giúp pháp lý, nhất là việc tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; Đa số các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; nhiều người không biết chữ, tiếng phổ thông nên khó tiếp thu các quy định pháp luật, đây là khó khăn rất lớn trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật.

- Một số Phòng tư pháp chưa thực sự coi trọng công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý nhất là hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, chưa quan tâm chỉ đạo cán bộ Phóng tư pháp và cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã tham gia thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý lưu động cũng như chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật theo quy định.

- Các quy định về hồ sơ, thủ tục và phương thức thanh toán vụ việc trợ giúp pháp lý còn phức tạp, mức chi trả thù lao cho Luật sư, cộng tác viên TGPL thực hiện công tác TGPL còn bất cập, chưa khuyến khích cộng tác viên nhiệt tình tham gia TGPL.

- Đội ngũ cán bộ Trung tâm: Tuy tương đối đủ về số lượng nhưng một bộ phận năng lực, trình độ còn hạn chế; hầu hết mới được tuyển dụng. Hiện Trung tâm mới có 01 Trợ giúp viên (là phó Giám đốc Trung tâm); do vậy công tác tư vấn pháp luật, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu vụ việc trợ giúp pháp lý gặp không ít khó khăn.

- Trang thiết bị như xe ô tô, máy tính, máy pho to…quá cũ, chủ yếu là tận dụng lại nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xử lý công việc. Trụ sở làm việc của Trung tâm không phù hợp với hoạt động công sở, khó bố trí đủ các điều kiện để tiếp  dân theo quy định tại Thông tư số 05/2008 ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý về trợ giúp pháp lý.(vì không có ga-ra nên xe Uóat chiếm gần hết diện tích bề mặt công sở; khu vệ sinh cũ kỹ, ẩm thấp..). Địa phương chưa thoả thuận bố trí địa điểm xây dựng trụ sở của 2 chi nhánh nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của đơn vị.


III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


1. Đề nghị Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý:

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể hơn về tổ chức, hoạt động của Trung tâm trong điều kiện đội ngũ cán bộ chưa đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đề ra của Luật Trợ giúp pháp lý; đảm bảo tính pháp lý thống nhất của hoạt động tư vấn pháp luật trực tiếp của các chuyên viên (chưa là Trợ giúp viên pháp lý) tại Trung tâm, tại các Chi nhánh cũng như chất lượng, hiệu quả của hoạt động kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu vụ việc…

 - Có kế hoạch hỗ trợ về kinh phí cho địa phương để đào tạo các khoá Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý cũng như bố trí địa điểm đào tạo phù hợp tại các cụm, vùng tại các tỉnh Tây nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ tham gia khóa học được dễ dàng, giảm chi phí đi lại. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ kinh phí để Trung tâm trang bị phương tiện, thiết bị làm việc đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp sớm nghiên cứu ban hành quy định tăng trả thù lao cho Luật sư, cộng tác viên TGPL thực hiện công tác TGPL; giảm bớt thủ tục, đơn giản hoá hồ sơ, phương thức thanh toán nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn cho cộng tác viên tham gia TGPL.


3. Đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo các Phòng tư pháp huyện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương. Đặc biệt sớm thoả thuận địa điểm xây dựng trụ sở 02 Chi nhánh Trợ giúp pháp lý tại huỵên Krông Păk và Cư Kuin để các Chi nhánh đi vào hoạt động ổn định.

V. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  NĂM 2010

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2009 và trên cơ sở bám sát các Kế hoạch, Đề án…, Chương trình công tác Tư pháp; phương hướng, nhiệm vụ các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Trung tâm trợ    giúp pháp lý xác định những nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý năm 2010 với những nội dung cơ bản như sau:  
1. Cụ thể hóa nhiệm vụ của Trung tâm đã được xác định trong Luật Trợ giúp pháp lý và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật để nâng cao chất lượng, hiệu qủa hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm và các Chi nhánh; Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ, cộng tác viên trợ giúp pháp lý cũng như các tổ, điểm trợ giúp pháp lý, tại địa phương.

2. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả của hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã biên giới; Thực hiện tốt hoạt động tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; xác minh, kiến nghị…để đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của đối tượng  được trợ giúp pháp lý.

 3. Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý thông qua phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống truyền thanh cơ sở; biên soạn tài liệu pháp luật, tờ  gấp pháp luật bằng tiếng dân tộc và các hình thức phù hợp khác…

4. Phối hợp tốt với các đơn vị, tổ chức, đoàn thể để triển khai kịp thời, bảo đảm cho hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu trợ giúp pháp lý cho những người được thụ  hưởng  chính  sách  của  Nhà nước về  trợ giúp pháp lý;

 5. Thực hiện có kết quả các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý và Lãnh đạo Sở Tư pháp.

Nơi nhận:                                                                                                 GIÁM ĐỐC

- Cục TGPL-BTP (Để b/c);

- Sở Tư pháp (Để b/c);

- Lưu: VT-TGPL.

                                                                                              Phạm Thị Minh Phương

Phục lục 1

Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý

	Người thực hiện
	Lĩnh vực
	Tổng số
	Hình thức
	Tổng số
	Địa điểm

	
	Hình sự
	Dân sự
	Hôn nhân gia đình
	Đất đai
	H. chính
	Lao động
	PL. Ưu đãi C/S
	K. nại tố cáo
	khác
	
	Tư vấn
	Tham gia tố tụng
	khác
	
	Trụ sở
	Lưu động
	CN
	khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đại diện
	Bào chữa
	
	
	
	
	
	

	Trợ giúp viên
	46
	38
	65
	514
	49
	03
	451
	39
	458
	1660
	1660
	
	
	
	1660
	170
	1466
	24
	

	CTV  là Luật sư
	47
	05
	01
	01
	
	
	
	
	
	54
	
	
	54
	
	54
	
	
	
	54

	CTV khác
	
	
	05
	02
	10
	
	01
	03
	03
	21
	21
	
	
	
	21
	
	
	
	21

	Tổng
	93
	43
	71
	517
	50
	03
	452
	42
	461
	1735
	1681
	
	54
	
	1735
	170
	1466
	24
	75


Tổng số người được trợ giúp pháp lý

	        Diện

Giới
	Người nghèo
	Người có công
	Người già
	Người tàn tật
	Trẻ em vị 

thành niên
	Người 
dân tộc
	khác
	Tổng

	Nam
	134
	41
	01
	01
	40
	749
	122
	1088

	Nữ
	85
	14
	04
	
	
	504
	40
	647

	Tổng số
	219
	55
	05
	01
	40
	1253
	162
	1.735
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